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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

                

TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

 

Bản án số: 40/2019/HS – ST 

    Ngày: 15-5-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ    ĨA V  T NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                , TỈNH BÀ RỊA – VŨ   TÀ  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Bà Trần Thị Nhung 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.                      –                             C     A        

LĐ           ị  –           

2.             ị      –                  ị      T        LĐ           ị  

–           

- Thư ký phiên tòa: Bà L    ị           –     ký  o       â  dâ  

      Lo   Đ   . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân h  ện   n  Đi n tham gia phiên tòa: 

                  –  Ki m sát viên. 

Ngày 15 tháng 5  ăm 2019, tại trụ s  Tòa án nhân dân       Lo   Đ     

         ị  –          xét xử công khai sơ   ẩm vụ án hình sự thụ lý số 

36/2019/TLST – HS ngày 12 tháng 4  ăm 2019 theo Quyế  đị   đ   vụ án ra 

xét xử số 36/2019/ ĐXXS  – HS ngày 26 tháng 4  ăm 2019 đối với bị cáo: 

Cao Văn P – sinh  ăm 19    ạ       NA.       X m 1     NY        

NL                                   AB     A        LĐ           ị  – 

        ; ngh  nghi p: công nhân;   ì   đ  vă       01/12; dân t c: Kinh; giới 

tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông   o  ă  L  s     ăm 

1961 và bà   ạm   ị     s     ăm 1960     v       ạm   ị    s     ăm 19 3 

v  03  o    o   ớ       s     ăm 2009   o           s     ăm 201    

              sự         

 ị   o  ị      ạm    m         30/12/201    ị   o    mặ   ạ         ò   

                       S  s         1 /3/200   v    mặ   

Đị          AT     A        LĐ           ị  –           

      đạ  d                  ị  ạ   

1                  1  s     ăm 19 0     mặ   

      đ     TP         Y          ố VT           ị  –           

Đị          AT     A        LĐ           ị  –           

2                    s     ăm 19 9     mặ   

         H     HL        M        ế       

Đị             ố                 PQ                   
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       ảo v        v                     o  ị  ạ           ị   –     

     v                 âm                ý       ớ           ị  –          

    mặ    

Người có quyền lợ  ng ĩa vụ liên quan:  

      o  ă     s     ăm 19 3  v    mặ   

Địa ch : X  N        NL                

Ngườ     ng    n  

-       ạm     s     ăm 1990  v    mặ    

Đị          2     P     PH        LĐ           ị  –           

-       ị        S  s     ăm 1990  v    mặ   

Đị       k     ố H    ị      LH        LĐ           ị  –           

-       ầ  Đ      s     ăm 19    v    mặ   

Đị       Đ               N          ố VT           ị  –           

-       ơ    ă     s     ăm 1990  v    mặ   

Đị             ố H    ị      LH        LĐ           ị  –           

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, n i dung 

vụ    đ  c tóm t       s  : 

  o  ă    v  ông Nguy n Duy P1 là bạn bè làm vi c chung với nhau. Vào 

ngày 29/12/2018, do phải v      đ  giải quyết vi       đì       ông P1 đ       

Nguy n Tú S - là con ru            1   nhà m t mình tại                    

LĐ và nh    đến ng  trông coi nhà và cháu S    đ ng ý. Khoảng 17 gi  ngày 

29/12/2018, P và ông P1 đ   ố      u cùng với nhau. S   đ    đ   ông P1 ra 

bến xe r i quay lại nhà ông P1 đ  ng   Đến khoảng 23 gi  cùng ngày, P th y 

ch   S đ     ằm trong phòng ng  xem tivi m t mình nên P vào nằm bên cạnh 

     S cùng xem tivi. M t lúc sau, do nhớ     đì            S khóc, P th y vậy 

nằm lại gần và dùng tay ôm      S đ  d  dành. P dùng môi c a mình hôn lên 

mặt và môi      S. Th y cháu S không phản kháng nên P tiếp tụ  dù       đ   

vào bên trong áo s  ngực cháu S  L        đ  th a mãn nhu cầu sinh lý, P nảy 

s    ý định muốn quan h  tình dục với cháu S. Thực hi   ý định, P dùng tay c i 

hết quần cháu S ra và tự c i quần c   mì    S   đ   P dùng tay kéo hai chân 

cháu S ra và cầm d ơ   vật c   mì   đ   v o âm đạo      S đ  quan h  tình 

dụ    o âm đạo cháu S nh  nên sau khoảng 2 – 3 phút P vẫ  k     đ   đ  c 

d ơ   vậ  v o   o   âm đạo c        S  Đ ng th i, th        S đ    k    v     

lớn nên P buông cháu S ra, mặc quần lại cho cháu S và tự mặc quần c a mình. 

Lúc này, cháu S b  chạy ra kh       v              i dân xung quanh nhà cháu S 

phát hi n sự vi       đ  đ        S đế   ơ                ì     o   ạ   ơ      

đ           o  ă    đ  k    nhận toàn b       v      đ          . 

Tại Bản kết luậ     m định pháp y v  tình dục số 01/TD ngày 03/01/2019 

c a Trung tâm pháp y t nh Bà Rịa –          kết luậ  đối với cháu Nguy n Tú 

S     s             d u sây sát da hay bầm tím vùng bẹ  đù           M ng 
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trinh giãn r ng, không có vế          v  mới. Tìm không th y tinh trùng trong 

dịch phế  âm đạo. 

Tại cáo trạng số 40/CT-VKS ngày 10/4/2019, Vi n ki m s     â  dâ  

      LĐ, t nh Bà Rịa -          đ        ố   o  ă    v  t   “  ế  dâm       

d ớ  16     ”    o     định tại đ  m   khoả  1 Đ  u 142 B  luật hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại di n Vi n ki m sát nhân dân       Lo   Đ    giữ quy n công tố tại 

phiên tòa vẫn giữ             đ  m truy tố đối với bị   o  Đ  nghị H   đ ng xét 

xử tuyên bố bị cáo phạm t i “  ế  dâm       d ớ  16     ”; đ  nghị áp dụng 

khoả  1 Đ  u 142, đ  m b, s khoản 1  k oả  2 Đ  u 51  Đ    38      ậ   ì   sự 

xử phạt bị cáo P t  0   ăm đế  09  ăm  ù  

             m dâ  sự   ị   o đ               o  ị  ạ  số      30 000 000 

đ      ạ         ò  đạ  d                  ị  ạ  k          ầ   ị   o     

          m  

V  xử lý vật ch ng:  ị                01 cái quầ      m   đ  - h ng, có s c 

tr ng ngang, không rõ nhãn hi    đ      sử dụng          S do k      ò      

  ị sử dụ    

Bị cáo P đ  k      ận toàn b  hành vi phạm t i c   mì         o   ạng và 

xin đ      ảm   ẹ  ì     ạ   

Ngườ  đ   d ện  ợp p áp  ủa b      bà   trìn  bày   ị   o      đ  ă   ă   

 ố   ậ  v       v      mì          ị   o  ò  v  v  03  o          đ     ị     

đ     é   ử   m  é    ảm   ẹ  ì     ạ    o  ị   o đ   ị   o sớm     v    ụ 

         đì                 m dâ  sự  đ    ậ  30 000 000 đ    v  k         

 ầ   ị   o               m  

Ngườ  đ   d ện  ợp p áp  ủa b      ông P1 trìn  bày  Đ     ị     đ    

 é   ử   m  é    ảm   ẹ  ì     ạ    o  ị   o               m dâ  sự  đ    ậ  

30 000 000 đ    v  k          ầ   ị   o            thêm. 

Ngườ  bảo vệ quyền và lợ  í    ợp p áp   o b      trìn  bày  Đ    ý vớ  

     đ  m        m s   v    v      d     k      ì     ạ     dụ   đố  vớ   ị 

  o       v       ị   o            m   o          âm  ạ  đế  s   k     d    

dự    â    ẩm       ẻ  m   ậ    ả     đ        đế   âm s     ý          S   ì 

vậ   đ     ị     đ     é   ử    dụ   m           m k    đố  vớ   ị   o      

        ạ         ò  đạ  d                  ị  ạ        ảm   ẹ  ì     ạ    o  ị 

  o   ị   o                    đ  ă   ă    ố   ả      đ     ị     đ     é   ử 

  ảm   ẹ  ì     ạ    o  ị   o k          ì                 m dâ  sự        ậ  

sự         ậ       ị   o v  đạ  d                  ị  ạ  v  số      đ             

  o  ị  ạ     30 000 000 đ         ử  ý vậ         Đ     ị  ị                

th o     đị              ậ   

NHẬ   ỊNH CỦA TÒA ÁN: 

      ơ s  n i dung vụ      ă     vào các tài li u trong h  sơ vụ    đ  

đ  c tranh tụng tại phiên tòa, H   đ ng xét xử nhậ  đị       s    

[1] Về tố tụng: Qua xem xét toàn b  h  sơ vụ án H   đ ng xét xử th y rằng 
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  o         ì   đ  u tra, truy tố,  ơ      Đ  u tra và Vi n ki m s   đ    â      

nghiêm th  tục tố tụng trong vi c thu thập ch ng c     o     định tạ      đ  u 

88, 98, 105 B  luật tố tụng hình sự        ì   đ  u tra không có b c cung, nhục 

hình. Do đ            v      ế  định tố tụng c    ơ        ến hành tố tụng, 

    i tiến hành tố tụ   đ    ực hi   đ u h p pháp. 

[2] Về nội dung vụ án và tội danh: 

Tại phiên tòa, bị   o đ  k      ận toàn b  hành vi phạm t i c a mình, qua 

đối chiếu với l i khai tại  ơ      đ  u tra, biên bản k  m      m              

 ả  kế    ậ     m đị          và các tài li u, ch ng c  có trong h  sơ vụ án 

nhận th y phù h p với nhau, do vậ  đ   ă     kết luận:  

Vào khoảng 23 gi  ngày 29/12/2018    o  ă    đ    ực hi n hành vi 

giao c u với cháu Nguy n Tú S (sinh ngày 18/3/2007) khi cháu S      đ  13 

tu i tại phòng ng  trong nhà cháu S thu c  p AT, xã A, huy n LĐ, t nh Bà Rịa - 

               đ  m  ị  âm  ạ       S 11      09       11        ì vậ        

v       ị   o P đ    ạm v o     “  ế  dâm       d ớ  16     ”        ạm v   ì   

  ạ  đ        đị    ạ  đ  m   k oả  1 Đ    142      ậ   ì   sự  Vi n ki m sát truy 

tố bị cáo ra xét xử    o đ  u luậ  đ  v  n dẫ         ă    . 

[3] Về  tính chất, m   độ đối với hành vi ph m tội của b  cáo: 

     v       ị   o             m        đ   âm   ạm   ự    ế  đế  d    dự  

  â    ẩm  s   k          ẻ  m đ           ậ   ảo v    â  d    ậ        o   

  ầ          â  dâ     m ả              ớ  đế         ầ   sự            v   âm 

s     ý          S v    m ả         đế   ì    ì              ậ   ự  ạ  đị  

   ơ     ị   o          đ                   đầ  đ   ă    ự            m  ì   

sự    ậ       đ         v    ế  dâm       d ớ  16         v    ạm        ậ  

      vì dụ  v     ả    â       dụ   sự                    1    o      S   o 

 ị   o        om k   v          ị   o đ    ự            v     o     vớ       S  

 ạ       đ  m  ị   o   ự            v    ạm                    S mớ  đ  11 

      09       11     .  ì vậ    ầ    ả     dụ   m    ì     ạ       m k     

         ị   o    k    đ   số          m             mớ         dụ    ă  đ      o 

dụ  v    ò                o        đ   . 

[4] Về tình ti t tăng nặng, g ảm n ẹ trách nhiệm hình sự:  

[4.1] Về tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

 ị   o k      ị    dụ    ì     ế   ă    ặ             m  ì   sự  

[4.2] Về tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:   

Tạ   ơ      đ  u tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩ  k      o  ă   ă   ối 

cả  v       v    ạm         mì      o         ì   đ         ị   o đ             

       ạ    o  ị  ạ       đì    ị  ạ  đ     đơ       ạ  v        ảm   ẹ       

    m  ì   sự   o  ị   o  Đâ       ữ    ì     ế    ảm   ẹ           m  ì   sự 

  o  ị   o    o     định tạ  đ  m b, s khoản 1  k oả  2 Đ  u 51 B  luật hình sự 

     ầ  xem xét giảm nhẹ m t phần hình phạt cho bị cáo th  hi n chính sách 

khoan h ng c a pháp luật.  

[5] Về trá   n  ệm d n  ự:   o         ì   đ         ị   o đ   ự         ậ  

           d    dự    â    ẩm   o  ị  ạ                 S số      30 000 000 
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đ      ạ         ò  đạ  d                  ị  ạ  k          ầ   ị   o   ả      

          m         đ     é   ử k       m  é     ả     ế   

[6] Về xử lý vật ch ng:   o         ì   đ        đ        ữ 01    ế  quần lót 

m   đ  - h ng, có s c tr ng ngang, không rõ nhãn hi    đ      sử dụng     

     S   ạ         ò  đạ  d                  ị  ạ  k          ầ  đ      ậ   ạ   

Đ         đâ     vậ        đ      sử dụ    k      ò        ị      ầ   ị        

          

[7] Về án phí: Bị cáo phải n p án phí Hình sự sơ   ẩm    o     định c a 

pháp luật.  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT  ỊNH: 

 ă     v o đ  m   k oả  1 Đ    1 2  đ  m    s k oả  1  k oả  2 Đ     1  

Đ    38      ậ   ì   sự; 

 1. Tuyên bố   ị   o   o  ă      ạm     “  ế  dâm       d ớ  16     ”  

Xử   ạ  bị cáo   o  ă    0     m   ăm 06  s           ù        ạ   ù         

          ạm    m  30/12/201    

2.     ử lý vật ch ng: Á  dụ   Đ  u 47 B  luật hình sự v  Đ  u 106 B  

luật tố tụng hình sự, tuyên xử:  

 ị                01    ế  quầ      m   đ  - h ng, có s c tr ng ngang, 

không rõ nhãn hi    đ      sử dụng. 

(Vật ch ng nêu trên hi   đ    đ  c Chi cục Thi hành án dân sự       

Lo   Đ       nh Bà Rịa –            ản lý theo biên bản giao nhận vật ch ng 

số 39/BB-THA ngày 12/4/2019). 

3. V  án phí: Bu c bị cáo n p 200.000 (H     ăm   hì   đ ng án phí hình 

sự sơ   ẩm. 

4. V  quy   k       o đối với Bản án: Trong th i hạn 15 ngày k  t  ngày 

tuyên án, bị cáo   ị  ạ         đạ  d         ị  ạ          ảo v        v          

              ị  ạ                         ĩ  vụ           có quy n kháng cáo 

yêu cầu Tòa án nhân dân t nh Bà Rịa –           é   ử phúc thẩm. Đối với 

đ ơ   sự v ng mặt, th i hạn kháng cáo là 15 ngày tính t  ngày nhậ  đ  c bản 

án hoặc bả     đ  c niêm yết. 

 
Nơi nhận:  
- TAND t nh BR-VT;  

- VKSND t nh BR-VT; 

- S            nh BR-VT; 

- PV 27 – Công an t nh BR-VT; 

- VKSND       Lo   Đ   ; 

-  ơ       SĐ                Lo   Đ   ; 

- Chi cục Thi hành án dân sự       Lo   Đ   ; 

- Bị cáo  đ ơ   sự; 

- L      sơ vụ án. 

TM. HỘ   ỒNG XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

 

 đ  ký v  đ    d    

 

 

 

   Trần Thị Nhung 
 


